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1 TND000303 NÔNG TIẾN ANH 091887661 16/02/1998 Nam 01 1 14.25 3.5 3.5 17.75 Đạt C720501 Nguyện vọng 1

2 DTK000090 ĐÀM THỊ BAN 085059766 04/07/1997 Nữ 01 1 14.45 3.5 3.5 18 Đạt C720501 Nguyện vọng 1

3 SP2000541 NGUYỄN THỊ THU CHANG 026198003239 01/04/1998 Nữ 
 2NT 17 1 1 18 Đạt C720501 Nguyện vọng 1

4 DTZ000095 TRẦN THỊ MINH CHÂU 095272847 16/09/1997 Nữ 
 1 12.45 1.5 1.5 14 Đạt C720501 Nguyện vọng 1

5 TND001213 NGUYỄN THỊ DUYÊN 091890199 06/05/1997 Nữ 
 1 18.35 1.5 1.5 19.75 Đạt C720501 Nguyện vọng 1

6 GHA000969 TRẦN THỊ DUYÊN 125774027 27/01/1998 Nữ 
 2 18.25 0.5 0.5 18.75 Đạt C720501 Nguyện vọng 1

7 KHA002557 CHU THỊ HOA 122311732 27/08/1998 Nữ 
 1 17.75 1.5 1.5 19.25 Đạt C720501 Nguyện vọng 1

8 KQH005734 NGUYỄN HUY HÙNG 001098006945 14/11/1998 Nam 
 2 11.6 0.5 0.5 12 Đạt C720501 Nguyện vọng 1

9 TND003136 DƯƠNG QUANG HUY 091940529 29/11/1998 Nam 01 1 10.35 3.5 3.5 13.75 Đạt C720501 Nguyện vọng 1

10 TND003282 ĐINH THỊ THU HUYỀN 091871224 15/10/1998 Nữ 
 2 16.9 0.5 0.5 17.5 Đạt C720501 Nguyện vọng 1

11 KHA004098 NGUYỄN DIỆU LINH 122321388 03/07/1998 Nữ 
 2NT 17.75 1 1 18.75 Đạt C720501 Nguyện vọng 1

12 TND004278 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 091930919 12/06/1998 Nữ 
 1 8.65 1.5 1.5 10.25 Đạt C720501 Nguyện vọng 1

13 TND004567 HOÀNG ĐÌNH LUÂN 091955084 25/08/1998 Nam 01 1 16.5 3.5 3.5 20 Đạt C720501 Nguyện vọng 1

14 XDA002375 DƯ TRÀ MI 082334695 24/03/1998 Nữ 01 1 10.7 3.5 3.5 14.25 Đạt C720501 Nguyện vọng 1

15 DTZ000790 NGUYỄN ĐÌNH MINH 095262738 09/11/1998 Nam 01 1 17.15 3.5 3.5 20.75 Đạt C720501 Nguyện vọng 1

16 THV004274 HOÀNG XUÂN PHONG 132393833 26/07/1998 Nam 
 2NT 17.75 1 1 18.75 Đạt C720501 Nguyện vọng 1

17 TND007347 PHẠM TRẦN MINH THƯƠNG 091970565 19/05/1998 Nữ 01 1 13.8 3.5 3.5 17.25 Đạt C720501 Nguyện vọng 1

18 TND008416 NGUYỄN HỒNG VÂN 091881750 15/05/1998 Nữ 
 2 20.2 0.5 0.5 20.75 Đạt C720501 Nguyện vọng 1

19 TND000304 PHAN THỊ HẢI ANH 091970521 18/08/1998 Nữ 
 1 16.5 1.5 1.5 18 Đạt C900107 Nguyện vọng 1

20 TND000484 TRẦN THỊ ÁNH 091932760 23/05/1998 Nữ 
 2 15 0.5 0.5 15.5 Đạt C900107 Nguyện vọng 1

21 TDV002747 TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG 187719467 15/08/1998 Nữ 
 1 15.45 1.5 1.5 17 Đạt C900107 Nguyện vọng 1

22 TND001227 PHẠM MỸ DUYÊN 091883721 21/01/1998 Nữ 
 2 8.13 0.5 0.5 8.75 Đạt C900107 Nguyện vọng 1

23 DTZ000289 TRIỆU MÙI GHỂN 095262727 04/09/1998 Nữ 01 1 17.45 3.5 3.5 21 Đạt C900107 Nguyện vọng 1

24 TND001696 NGUYỄN VĂN GIANG 091932910 25/09/1998 Nam 
 2NT 12.2 1 1 13.25 Đạt C900107 Nguyện vọng 1

25 KQH004141 HOÀNG THỊ THU HẢO 001198002562 11/12/1998 Nữ 
 2 17.65 0.5 0.5 18.25 Đạt C900107 Nguyện vọng 1
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26 HDT006590 BÙI THỊ HỒNG 174887914 11/11/1998 Nữ 01 2NT 13.4 3 3 16.5 Đạt C900107 Nguyện vọng 1

27 TND003320 LƯU NGỌC HUYỀN 091901762 17/08/1998 Nữ 
 2 9.1 0.5 0.5 9.5 Đạt C900107 Nguyện vọng 1

28 DTK001088 PHAN THANH LỊCH 085061782 01/05/1996 Nữ 01 1 11.5 3.5 3.5 15 Đạt C900107 Nguyện vọng 1

29 KHA004547 ĐÀO THỊ MAI 122246754 29/10/1998 Nữ 
 1 15.35 1.5 1.5 16.75 Đạt C900107 Nguyện vọng 1

30 TMA003497 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 035198000415 08/03/1998 Nữ 
 2NT 21.1 1 1 22 Đạt C900107 Nguyện vọng 1

31 TTN007844 PHÙNG VĂN MẠNH 241708718 25/04/1997 Nam 01 1 8.3 3.5 3.5 11.75 Đạt C900107 Nguyện vọng 1

32 DTN000679 NGUYỄN VĂN MINH 045172388 01/01/1998 Nam 
 1 16.9 1.5 1.5 18.5 Đạt C900107 Nguyện vọng 1

33 LPH001788 CHẢO NGÀ MỦI 063453077 22/04/1998 Nữ 01 1 19.1 3.5 3.5 22.5 Đạt C900107 Nguyện vọng 1

34 KHA005472 NGÔ THỊ NINH 122299102 20/02/1998 Nữ 
 1 11 1.5 1.5 12.5 Đạt C900107 Nguyện vọng 1

35 TND005914 TRẦN THỊ ÁNH PHƯƠNG 091914747 12/02/1998 Nữ 
 2NT 15.63 1 1 16.75 Đạt C900107 Nguyện vọng 1

36 LPH002256 LƯƠNG HƯƠNG QUỲNH 063471306 12/08/1998 Nữ 01 1 18.55 3.5 3.5 22 Đạt C900107 Nguyện vọng 1

37 NHH002086 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH 040829216 02/11/1998 Nữ 
 1 11.5 1.5 1.5 13 Đạt C900107 Nguyện vọng 1

38 NHH002273 LÒ VĂN THU 040578502 01/12/1996 Nam 01 1 9.75 3.5 3.5 13.25 Đạt C900107 Nguyện vọng 1


